
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C1-1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nữ 21/04/2006 A017

2 C1-2 Phan Lan Anh Nữ 21/11/2006 A011

3 C1-3 Trần Gia Bảo Nam 7/1/2006 A053

4 C1-4 Cao Thiên Bảo Nam 38157 A676

5 C1-5 Huỳnh Tấn Đăng Nam 12/03/2006 A075

6 C1-6 Phạm Ngọc Hải Đăng Nam 10/3/2006 A076

7 C1-7 Dương Huỳnh Thành Danh Nam 4/7/2006 A081

8 C1-8 Bùi Văn Đạt Nam 20/8/2006 A089

9 C1-9 Nguyễn Ngọc Huyền Diệu Nữ 30/10/2006 A095

10 C1-10 Trần Lê Kỳ Duyên Nữ 12/10/2006 A118

11 C1-11 Nguyễn Dương Ngọc Hân Nữ 7/1/2006 A140

12 C1-12 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hân Nữ 17/02/2006 A135

13 C1-13 Trần Lê Hồng Hạnh Nữ 12/9/2006 A147

14 C1-14 Trần Đặng Hồng Hạnh Nữ 17/11/2006 A146

15 C1-15 Huỳnh Thị Thiên Hương Nữ ngày 7 tháng 8 năm 2006 A182

16 C1-16 Phạm Minh Khang Nam 17/07/2006 A210

17 C1-17 Trần Huỳnh Đăng Khoa Nam 02/08/2006 A221

18 C1-18 Nguyễn Phan Anh Kiệt Nam 19/10/2006 A235

19 C1-19 Huỳnh Ngọc Linh Nữ 11/5/2006 A251

20 C1-20 Phạm Thị Ly Nữ 8/4/2006 A266

21 C1-21 Lê Thị Kim Ngân Nữ 6/6/2006 A301

22 C1-22 Đoàn Phương Thảo Ngọc Nữ 13/09/2006 A331

23 C1-23 Nguyễn Xuân Ánh Ngọc Nữ 01/01/2006 A324

24 C1-24 ĐOÀN LÝ NGỌC Nữ 26/09/2006 A675

25 C1-25 Đinh Lê Thảo Nguyên Nữ 07.01.2006 A339

26 C1-26 Trần Hồ Ái Nhân Nữ 28/02/2006 A349

27 C1-27 Nguyễn Hồng Phát Nam 04/02/2006 A393

28 C1-28 Châu văn phát Nam 30/4/2006 A395

29 C1-29 Lê Đức Phú Nam 4/2/2006 A410

30 C1-30 Trần Nguyên Phúc Nam 9/8/2006 A415

31 C1-31 Dương Thị Mỹ Phương Nữ 21/04/2006 A426

32 C1-32 Đặng Huỳnh Ngọc Phượng Nữ Ngày 2 tháng 10 năm 2006 A435

33 C1-33 Vương Hữu Thịnh Nam 05/04/2006 A517

34 C1-34 Nguyễn Minh Thư Nữ 28/06/2006 A529

35 C1-35 Bùi Thị Hồng Thủy Nữ 12/5/2006 A552

36 C1-36 Dương Hiển Trung Tính Nam 20/05/2006 A565

37 C1-37 Nguyễn Xuân Toản Nam 27/12/2006 A569

38 C1-38 Giang Thanh Trúc Nữ 04/01/2004 A599

39 C1-39 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Nữ 01-08-2006 A624

40 C1-40 ĐẶNG ĐÌNH VŨ Nam 25/3/2006 A651

41 C1-41 Trần Chí Vỹ Nam 25/04/2006 A664

42 C1-42 Páo Kim Yến Nữ 12/9/2006 A674

43 C1-43 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm Nữ 29/04/2006 A574

44 C1-44 Phạm Thị Yến Nhi Nữ 05/09/2005

45 C1-45 Trần Thị Ngọc Như Nữ 18/04/2006 A 375
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